
Phụ lục số 01

A TỔNG NGUỒN VỐN 759.397,00

1 Nguồn thu tiền sử dụng đất 2024 385.900,00

2 Nguồn chi đầu tư các dự án hạ tầng KTXH 205.223,00

3 Nguồn chi xây dựng cơ bản từ nguồn XSKT 129.635,00 Nguồn XSKT

4 Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh 18.639,00

5
Nguồn kinh phí hỗ trợ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho dự án Di dời tượng 

đài dầu khí thành phố Vũng Tàu
20.000,00

B TỔNG NGUỒN VỐN ĐIỀU CHỈNH 787.223,94

1 Nguồn thu tiền sử dụng đất 2024 385.900,00

2 Nguồn chi đầu tư các dự án hạ tầng KTXH 205.223,00

3 Nguồn chi xây dựng cơ bản từ nguồn XSKT 129.635,00 Nguồn XSKT

4 Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh 18.639,00

5
Nguồn kinh phí hỗ trợ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho dự án Di dời tượng 

đài dầu khí thành phố Vũng Tàu
20.000,00

6
Nguồn còn lại của các dự án đã quyết toán nhưng không sử dụng hết vốn đã bố trí trong 

kế hoạch trung hạn 2021-2025
27.826,94

TỔNG NGUỒN VỐN ĐIỀU CHỈNH BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

 CỦA UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU    

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 Ghi chú



C TỔNG HỢP BỐ TRÍ VỐN SAU ĐIỀU CHỈNH 787.223,94

Bố trí vốn các dự án Thành phố quyết định đầu tư: 97 dự án 787.223,94

1 Dự án chuyển tiếp: 30 dự án 277.087,00

- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục 42.000,00

- Lĩnh vực Văn hóa - Trụ sở 23.985,00

- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng 211.102,00

2 Dự án bố trí vốn bồi thường GPMB: 04 dự án 70.350,00

3 Dự án khởi công mới: 15 dự án 308.230,00

- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục 18.200,00

- Lĩnh vực Văn hóa - Trụ sở 4.080,00

- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng 285.950,00

4 Dự án chuẩn bị đầu tư: 04 dự án 150,00

- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng 150,00

5 Các đồ án quy hoạch: 02 đồ án 1.040,00

6 Dự án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh: 01 dự án 18.639,00

7
Dự án bố trí vốn thực hiện bồi thường GPMB theo Nghị Quyết số 94/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2022: 01 dự án
0,00

8 Dự án đã quyết toán, bố trí vốn thực hiện BTGPMB phát sinh: 03 dự án 134,00

9 Dự án đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới: 26 dự án 82.240,00



- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng 37.890,00

- Lĩnh vực Y tế - Giáo dục 36.550,00

- Lĩnh vực Văn hóa - Trụ sở 7.800,00

10 Dự án bổ sung kế hoạch vốn 2024: 11 dự án 29.353,94

- Dự án bổ sung vốn để thực hiện quyết toán và BTGPMB phát sinh 1.343,94

- Dự án đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới 28.000,00

- Các đồ án quy hoạch 10,00

                  

          

CHỦ TỊCH



Tăng/giảm

(+/-)

XL -CP 

khác
BTGPMB

Vốn XL+CP 

khác
BTGPMB

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=8-5 12

TỔNG CỘNG: 47 DỰ ÁN 1.418.239,06  184.717,00  58.960,00  125.757,00  232.543,94  142.617,70  89.926,24  47.826,94

A DỰ ÁN GIẢM VỐN: 14 DỰ ÁN 727.987,68  148.057,00  52.300,00  95.757,00  77.340,00  36.740,00  40.600,00  -70.717,00  

I
DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 07 DỰ 

ÁN
269.224,90  29.150,00  13.400,00  15.750,00  16.800,00  10.200,00  6.600,00  -12.350,00  

I.1
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG :07 DỰ ÁN
269.224,90  29.150,00  13.400,00  15.750,00  16.800,00  10.200,00  6.600,00  -12.350,00  

1
NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ 

đường Thống Nhất - TCĐ)
Ban QLDA ĐTXD 54.998,70  2.900,00  1.000,00  1.900,00  1.950,00  50,00  1.900,00  -950,00  

2
Đường vào chung cư tái định cư 

phường Thắng Tam 
Ban QLDA ĐTXD 14.737,54  4.000,00  4.000,00  3.000,00  3.000,00  -1.000,00  

3
Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT 

đi Phan Văn Trị)
Ban QLDA ĐTXD 74.882,75  8.700,00  3.500,00  5.200,00  4.300,00  3.500,00  800,00  -4.400,00  

DANH MỤC CHI TIẾT DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Chủ đầu tưSTT Danh mục dự án
Tổng mức đầu 

tư

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo Quyết định 

số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 và 

Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 

26/4/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu

Kế hoạch vốn điều chỉnh

 năm 2024

Phụ lục số 02

Trong đó

Ghi chú

Tổng số Tổng

Trong đó

Tổng
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4

Đường quy hoạch Hàng Điều 2 

(đoạn qua trường THCS phường 

11), thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 39.093,11  5.250,00  600,00  4.650,00  600,00  600,00  -4.650,00  

5

Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn 

Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến 

ngã ba Hàng Dương)

Ban QLDA ĐTXD 36.566,60 1.300,00  1.300,00  300,00  300,00  -1.000,00  

6

Cải tạo vỉa hè còn lại đường 

Trương Công Định (đoạn từ đường 

Nguyễn An Ninh đến Lương Thế 

Vinh)

Ban QLDA ĐTXD 20.521,81 4.000,00  4.000,00  4.000,00  100,00  3.900,00  0,00  

7

Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường 

Võ Nguyên Giáp (đường vào 

trường TH Võ Nguyên Giáp), 

Phường 12

Ban QLDA ĐTXD 28.424,38 3.000,00  3.000,00  2.650,00  2.650,00  -350,00  

II
DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN 

BTGPMB: 01 DỰ ÁN
231.686,30  40.007,00  100,00  39.907,00  50,00  50,00  0,00  -39.957,00  

II.1
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG :01 DỰ ÁN
231.686,30  40.007,00  100,00  39.907,00  50,00  50,00  0,00  -39.957,00  

1
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành 

phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 231.686,3 40.007,00 100,00 39.907,00 50,00 50,00 -39.957,00  

III
DƯ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 04 

DỰ ÁN
181.194,48 77.600,00 37.500,00 40.100,00 59.500,00 25.500,00 34.000,00 -18.100,00  

III.1
LĨNH VỰC VĂN HÓA - TRỤ 

SỞ: 01 DỰ ÁN
4.081,56 4.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 -1.000,00  

1

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND 

P10 và Trụ sở Khu phố 1, phường 

10 thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 4.081,6 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 -1.000,00  

III.2
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG : 03 DỰ ÁN
177.112,92  73.600,00  33.500,00  40.100,00  56.500,00  22.500,00  34.000,00  -17.100,00  

1
Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn 

Kim
Ban QLDA ĐTXD 78.168,5 38.000,00  3.000,00  35.000,00  35.500,00  2.000,00  33.500,00  -2.500,00  

2
Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu 

Chánh
Ban QLDA ĐTXD 13.028,3 600,00 500,00 100,00 500,00 500,00  -100,00  

3
Xử lý các điểm ngập úng trên địa 

bàn thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 85.916,2 35.000,00  30.000,00  5.000,00  20.500,00  20.000,00  500,00  -14.500,00  

IV CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 01  DỰ ÁN 42.889,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00  

IV.1
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG: 01  DỰ ÁN
42.889,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00
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1

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 

kè Bến Đình dọc đường Tôn Đức 

Thắng (đoạn từ Hồ Biểu Chánh 

đến đoạn kè vuông góc với đường 

Tôn Đức Thắng), phường 9, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 42.889,0 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 -300,00  

V
CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 01  

DỰ ÁN
2.993,00 1.000,00 1.000,00 0,00 990,00 990,00 0,00 -10,00

1

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã 

Long Sơn thành phố Vũng Tàu

Phòng QLĐT 2.993,0 1.000,00 1.000,00 0,00 990,00 990,00 -10,00  

B DỰ ÁN TĂNG VỐN: 33 DỰ ÁN 690.251,38  36.660,00  6.660,00  30.000,00  155.203,94  105.877,70  49.326,24  118.543,94  

I
DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 01 DỰ 

ÁN
59.385,93  1.300,00  1.300,00  0,00  2.800,00  2.800,00  0,00  1.500,00  

I.1
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG :01 DỰ ÁN
59.385,93  1.300,00  1.300,00  0,00  2.800,00  2.800,00  0,00  1.500,00  

1

Tuyến đường giáp ranh khu tái 

định cư 10ha trong khu 58ha 

phường 10

Ban QLDA ĐTXD 59.385,93  1.300,00  1.300,00  0,00  2.800,00  2.800,00  1.500,00  

II
DƯ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 01 

DỰ ÁN
83.835,79 33.000,00 3.000,00 30.000,00 41.000,00 3.000,00 38.000,00 8.000,00

II.1
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG : 01 DỰ ÁN
83.835,79  33.000,00  3.000,00  30.000,00  41.000,00  3.000,00  38.000,00  8.000,00  

1 Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương Ban QLDA ĐTXD 83.835,79 33.000,00  3.000,00  30.000,00  41.000,00  3.000,00 38.000,00 8.000,00  

III

DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỐ TRÍ 

VỐN KHỞI CÔNG MỚI: 20 DỰ 

ÁN

259.770,46  2.360,00  2.360,00  0,00  82.050,00  72.050,00  10.000,00  79.690,00  

III.1
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG : 08 DỰ ÁN
201.722,63 430,00 430,00 0,00 37.750,00 27.750,00 10.000,00 37.320,00  

1

Cải tạo nâng cấp các tuyến hẻm địa 

bàn Phường Thắng Nhất, phường 

9, phường 12

Ban QLDA ĐTXD 1.193,3 20,00 20,00 0,00 1.000,00 1.000,00 980,00  

2

Cải tạo nâng cấp hẻm 869, hẻm 

714, hẻm 988 đường 30/4, Phường 

11

Ban QLDA ĐTXD 3.854,3 20,00 20,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.080,00  

3
Cải tạo nâng cấp hẻm 06, hẻm 12, 

hẻm 34 đường Bắc Sơn, phường 11
Ban QLDA ĐTXD 2.726,6 20,00 20,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.580,00  

4
Cải tạo nâng cấp hẻm 866 đường 

30/4 và hẻm 18 Đô Lương, P11
Ban QLDA ĐTXD 3.162,1 20,00 20,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.980,00  
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5
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn 

Chí Thanh, phường Thắng Tam
Ban QLDA ĐTXD 150.291,00  200,00  200,00  0,00  10.200,00  200,00  10.000,00  10.000,00  

6
Chiếu sáng một số khu vực trên địa 

bàn thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 34.223,32  50,00  50,00  12.000,00  12.000,00  11.950,00  

7

Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm 

địa bàn phường 4, 5, 7, 8, Thắng 

Nhì, Thắng Tam

Ban QLDA ĐTXD 2.577,6 50,00 50,00 2.450,00 2.450,00 2.400,00  

8
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm 

địa bàn phường 1,2,3
Ban QLDA ĐTXD 3.694,4 50,00 50,00 3.400,00 3.400,00 3.350,00  

III.2
LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 

09 DỰ ÁN
45.946,28 1.800,00 1.800,00 0,00 36.500,00 36.500,00 0,00 34.700,00  

1

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học 

Lê Lợi; THCS Vũng Tàu; Mầm 

non Ánh Dương; THCS Võ Văn 

Kiệt; Tiểu học Hạ Long

Ban QLDA ĐTXD 3.895,3 200,00 200,00 3.700,00 3.700,00 3.500,00  

2

Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học 

Thắng Tam; THCS Bạch Đằng; 

Tiểu học Hòa Bình cơ sở 1

Ban QLDA ĐTXD 5.420,6 200,00 200,00 5.000,00 5.000,00 4.800,00  

3

Cải tạo, sửa chữa trường mầm non 

Phước Thắng CS1 (Số 1490 đường 

30/4); Tiểu học Quang Trung; 

Mầm non 1/6; THCS Nguyễn Thái 

Bình

Ban QLDA ĐTXD 3.472,8 200,00 200,00 3.000,00 3.000,00 2.800,00  

4

Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học 

Thắng Nhất; THCS Duy Tân; tiểu 

học Bàu Sen; tiểu học Lý Tự 

Trọng; tiểu học Trưng Vương

Ban QLDA ĐTXD 5.561,3 200,00 200,00 5.000,00 5.000,00 4.800,00  

5

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học 

Võ Nguyên Giáp; THCS Ngô Sĩ 

Liên; Mầm non 19/5; THCS Trần 

Phú

Ban QLDA ĐTXD 4.534,6 200,00 200,00 4.200,00 4.200,00 4.000,00  

6

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học 

Long Sơn 2; Mầm non Tuổi Thơ 

cơ sở chính; THCS Thắng Nhất; 

THCS Nguyễn Văn Linh

Ban QLDA ĐTXD 3.447,5 200,00 200,00 3.100,00 3.100,00 2.900,00  

7

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học 

Long Sơn 1; Tiểu học Lưu Chí 

Hiếu; Mầm non Nắng Hồng; Tiểu 

học Trương Công Định

Ban QLDA ĐTXD 4.237,6 200,00 200,00 3.800,00 3.800,00 3.600,00  

8
Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học 

Phước Thắng
Ban QLDA ĐTXD 6.012,0 200,00 200,00 5.700,00 5.700,00 5.500,00  

9
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học 

Long Sơn 2
Ban QLDA ĐTXD 9.364,4 200,00 200,00 3.000,00 3.000,00 2.800,00  

III.3
LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY 

DỰNG TRỤ SỞ: 03 DỰ ÁN
12.101,54 130,00 130,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 7.670,00  
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1

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở khu phố 

1, khu phố 3, Phường 11 và Trụ sở 

khu phố thôn 2, thôn 6, xã Long 

Sơn, thành phố Vũng Tàu;

Ban QLDA ĐTXD 2.369,1 30,00 30,00 0,00 1.000,00 1.000,00 970,00  

2

Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn 

hóa học tập cộng đồng phường 7, 

phường Thắng Nhì

Ban QLDA ĐTXD 4.355,7 50,00 50,00 3.800,00 3.800,00 3.750,00  

3
Cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn 

hóa học tập cộng đồng xã Long Sơn
Ban QLDA ĐTXD 5.376,7 50,00 50,00 3.000,00 3.000,00 2.950,00  

IV
DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH 

VỐN 2024: 11 DỰ ÁN
287.259,20  0,00  0,00  0,00  29.353,94  28.027,70  1.326,24  29.353,94  

IV.1

DỰ ÁN BỔ SUNG VỐN ĐỂ 

THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN 

VÀ BỒI THƯỜNG GPMB 

PHÁT SINH: 07 DỰ ÁN

210.527,68 0,00 0,00 0,00 1.343,94 17,70 1.326,24 1.343,94

1

Cải tạo mặt đường, xây dựng hệ thống 

thoát nước đường Kim Đồng, phường 

Rạch Dừa thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 5.323,1 27,55 27,55 27,55  

2

Vỉa hè, cây xanh, cấp nước & chiếu 

sáng đường Kim Đồng, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

Ban QLDA ĐTXD 5.820,4 133,60 133,60 133,60  

3
Trạm y tế phường 10, thành phố Vũng 

Tàu
Ban QLDA ĐTXD 14.147,9 1.142,59 1.142,59 1.142,59  

4
Đường Lê Thánh Tông, thành phố 

Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 39.211,7 4,30 4,30  4,30  

5

Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm 

rác hẻm 413 Trần Phú, 

phường Thắng Nhì

Ban QLDA ĐTXD 12.973,0 5,21 5,21  5,21  

6
Cải tạo nâng cấp đường Bình Giã, 

phường 8, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 132.074,8 22,50 22,50 22,50  

7

Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 

đường Trương Công Định, 

Phường 3, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 976,8 8,19 8,19  8,19  

IV.2

DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỐ TRÍ 

VỐN KHỞI CÔNG MỚI: 02 DỰ 

ÁN

72.585,52 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00

1

Hầm đi bộ qua đường Thuỳ Vân 

(tại vị trí ngã ba đường Phó Đức 

Chính và đường Thuỳ Vân), thành 

phố Vũng tàu

Ban QLDA ĐTXD 36.031,73  12.000,00  12.000,00  12.000,00  

2

Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa 

đường nguyễn An Ninh (Đoạn từ 

đường Thùy Vân đến đường 

Nguyễn Thị Minh Khai), TPVT

Ban QLDA ĐTXD 36.553,8 16.000,00 16.000,00 16.000,00  
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IV.3
CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 02  

DỰ ÁN
4.146,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00

1

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa - 

đô thị mới Bàu Trũng, thành phố 

Vũng Tàu 

Phòng QLĐT 1.248,00  6,00  6,00  6,00  

2

Cắm mốc giới theo đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch chung thành phố 

Vũng Tàu đến năm 2035

Phòng QLĐT 2.898,0 4,00 4,00 4,00  
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Phụ lục số 01

Đơn vị tính:  Triệu đồng
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